Phụ lục

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Kèm theo Công văn số:   /VNCKH-VP ngày    tháng 5 năm 2017 của 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …tháng 7  năm 2017


BÁO CÁO THỐNG KÊ
Hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
2. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): UBDN Thành phố Hồ Chí Minh
3. Địa chỉ cơ sở GDNN: 390 Hoàng Văn Thụ, P.4 , Q. Tân Bình, TP. HCM
4. Loại hình sở hữu: (Đánh dấu “X” và ô tương ứng)

	Công lập
	X

	Tư thục
	


5. Tổng số học viên hiện đang đào tạo: 8250 học sinh, sinh viên      

B.  HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
6. Số lượng cán bộ, nhân viên và giáo viên hiện nay đang làm việc tại nhà trường
       
Đơn vị: Người
	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	I
	Tổng số cán bộ nhân viên, giáo viên
	353
	162

	II
	Theo nhiệm vụ chuyên môn 
	
	

	1
	Ban giám hiệu, trưởng phó khoa
	19
	5

	2
	Cán bộ nhân viên hành chính, nghiệp vụ và phục vụ giảng dạy
	155
	77

	-
	Biên chế
	28
	6

	-
	Hợp đồng dài hạn (1 năm trở lên)
	127
	71

	3
	Giáo viên/cán bộ giảng dạy
	179
	80

	-
	Biên chế
	51
	22

	-
	Hợp đồng dài hạn (1 năm trở lên)
	128
	58


7. Số lượng giáo viên/cán bộ giảng dạy phân theo trình độ chuyên môn


                                
Đơn vị: Người
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	1
	Tiến sỹ
	02
	0

	2
	Thạc sỹ
	111
	52

	3
	Đại học
	82
	33

	4
	Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	0
	0

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề
	0
	0

	6
	Sơ cấp nghề/Công nhân kỹ thuật
	0
	0


Trong đó, phân theo học hàm
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	1
	Giáo sư
	0
	0

	2
	Phó giáo sư
	0
	0


8. Nhà trường có Phòng/Đơn vị phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học không? (Đánh dấu “X” và ô tương ứng)
	Có
	 X
	Trả lời tiếp từ câu 9

	Không
	
	Trả lời tiếp từ câu 11


9. Nếu “Có”, xin cho biết năm bắt đầu thành lập: 2005
10. Số lượng cán bộ làm việc tại Phòng/Đơn vị phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật?
Đơn vị: Người

	
	
	Tổng số
	Chuyên trách
	Trong đó: Nữ

	1
	Tiến sỹ
	1
	Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
	1

	2
	Thạc sỹ
	
	
	

	3
	Đại học
	1
	- Thu thập và lưu trữ các văn bản liên quan đến hoạt động KHCN
- Thực hiện theo dõi về đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài NCKH các khoa
	

	4
	Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	
	
	

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề
	
	
	

	86
	Sơ cấp nghề/Công nhân kỹ thuật
	
	
	


Trong đó, phân theo học hàm
	
	
	Tổng số
	Chuyên trách
	Trong đó: Nữ

	1
	Giáo sư
	
	
	

	2
	Phó giáo sư
	
	
	



11. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường từ năm 2012 đến nay?
Đơn vị tính: Số công trình
	Năm
	Cấp Nhà nước
	Cấp Bộ/ngành
	Cấp địa phương
	Cấp cơ sở

	
	
	
	
	Trường
	Khoa

	2012
	
	
	
	5
	97

	2013
	
	
	1
	18
	105

	2014
	
	
	
	4
	91

	2015
	
	
	
	5
	91

	2016
	
	
	
	6
	304


12. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường từ năm 2012 đến nay chia theo lĩnh vực nghiên cứu?
Đơn vị tính: Số công trình
	Năm
	Lĩnh vực

	
	Khoa học tự nhiên
	Khoa học xã hội – nhân văn
	Khoa học kỹ thuật, công nghệ

	2012
	1
	
	4

	2013
	2
	
	16

	2014
	
	
	4

	2015
	
	
	5

	2016
	
	
	6


  13. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã được áp dụng vào thực tế từ năm 2012 đến nay?
Đơn vị tính: Số công trình

	Năm
	Lĩnh vực

	
	Khoa học tự nhiên
	Khoa học xã hội – nhân văn
	Khoa học kỹ thuật, công nghệ

	2012
	1
	
	4

	2013
	2
	
	16

	2014
	
	
	4

	2015
	
	
	2

	2016
	
	
	


14. Kinh phí Nhà trường đã chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học từ năm 2012 đến nay?
Đơn vị tính: triệu đồng
	Năm
	Chi cho hoạt động NCKH

	Trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp (nếu có)
	Tỷ lệ khoản chi cho hoạt động NCKH do nhà trường chi ra so với tổng chi phí chung của nhà trường (%)

	Chi cho hoạt động NCKH theo lĩnh vực

	
	
	
	
	Khoa học tự nhiên
	Khoa học xã hội - nhân văn
	Khoa học kỹ thuật, công nghệ

	2012
	111,4
	111,4
	0.13%
	12,8
	
	98,6

	2013
	130,2
	84,9
	0.17%
	
	
	130,2

	2014
	139,3
	51,8
	0.19%
	
	
	139,3

	2015
	164,4
	8,2
	0.21%
	
	
	164,4

	2016
	415,4
	96,6
	0.43%
	
	
	96,6


15.  Đánh giá chung về hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng)

	Năm
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Yếu
	Rất yếu

	2012
	
	X
	
	
	

	2013
	
	X
	
	
	

	2014
	
	X
	
	
	

	2015
	
	X
	
	
	

	2016
	
	X
	
	
	


16. Nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ/giáo viên (Đánh dấu vào một hoặc nhiều nội dung dưới đây)

	 Phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu
	

	 Sử dụng các phương pháp nghiên cứu 
	

	 Cách thức xây dựng cấu trúc công trình nghiên cứu khoa học; 
	

	 Xây dựng đề cương nghiên cứu
	

	 Các nội dung khác (Ghi cụ thể):.........................................................................................

............................................................................................................................................
	


17. Kiến nghị, đề xuất những giải pháp để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại nhà trường (Đề nghị ghi cụ thể)
- Tăng cường nâng cao năng lực NCKH của giảng viên và sinh viên. Tập huấn phương pháp dạy học tích cực, các kỹ thuật dạy học hiện đại để giúp GV rèn luyện phong cách học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học.

- Nâng cấp các phòng thí nghiệm, tăng cường đầu tư mới trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết hiện đại. Từng bước cải tạo và bố trí các phòng học nhằm hỗ trợ GV thuận lợi trong việc đổi mới phương pháp dạy học, SV dễ dàng hoạt động tích cực trong học tập; chú trọng mở rộng nâng tầm thư viện ngày càng tiên tiến, hiện đại ngang tầm các trường đại học quốc tế, hỗ trợ được cho GV và SV nghiên cứu học tập. 

    
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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